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I

Cá nhân, cá nhân kinh 

doanh, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh

               8.205.707                      -           1.906.976                  -           4.465.111                785.259            1.048.361 

1 Lương Đức Lều 4300271015

Chợ Đức Phổ, phường 

Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi

Lương Đức Lều 051063002322 16-02-2024

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  377.298            125.730            251.388                      180 
Quyết định số 77/QĐ-

UBND ngày 21/01/2022

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

2 Hồ Trung 4300742144

Đội 4, thôn Phong Niên 

Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh 

Quảng Ngãi

Hồ Trung 051081005826 10-08-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  914.685            559.170                122.514               233.001 
Quyết định số 1652/QĐ-

UBND ngày 21/10/2021

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

3 Bùi Vy Anh Tuấn 8363945190

583 Võ Nguyên Giáp, 

Thôn Cộng Hòa 1, 

phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Bùi Vy Anh Tuấn 051092002324 27-04-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  165.581              50.637            101.264                 13.680 
Quyết định số 112/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

4 Huỳnh Quốc Đạt 8054696395

TDP Trường Thọ Tây, 

phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Huỳnh Quốc Đạt 051079001951 13-04-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

               1.343.882            362.492            724.740               256.650 
Quyết định số 112/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

5 Lê Thị Thanh Tuyết 4300319299

TDP Đông Quang, 

phường Trà Cau, tỉnh 

Quảng Ngãi

Lê Thị Thanh Tuyết 051173001331 09-04-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  177.145              52.179            106.796                  18.170 
Quyết định số 265/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

6 Trịnh Ngọc Mẫn 4300388581
TDP 5, phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Trịnh Ngọc Mẫn 051075006085 04-12-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  156.840                156.840 
Quyết định số 265/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

7 Phạm Thị Hồng Phước 8057092842

12 Bùi Thị Xuân, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Phạm Thị Hồng Phước 051186008112 23-05-2023

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  984.887            135.591            320.496                  15.500               513.300 
Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 15/4/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

8 Đặng Thị Bích Vân 4300550890

Chợ Trương Quang 

Trọng, phường Trương 

Quang Trọng, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đặng Thị Bích Vân 051180006520 23-03-2022

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  652.020            596.448                  55.572 
Quyết định số 112/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

9 Nguyễn Duy Phượng 8108074001
Thôn Trà Lăm, xã Bình 

Minh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Duy Phượng 051079013608 14-08-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

               1.249.196            416.400            832.796 
Quyết định số 1041/QĐ-

UBND ngày 05/8/2022

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

10 Kiều Trọng Minh 4300330126

117 Nguyễn Trãi, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kiều Trọng Minh 051063009529 29-01-2023

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

               2.184.173            763.947            972.013                416.663                 31.550 
Quyết định số 481/QĐ-

UBND ngày 15/4/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

 Đơn vị tính: Đồng 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày  07 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân Lý do đề nghị hủy xóaQuyết định xóa nợ

Ngày, tháng, năm 

cấp giấy tờ cá 

nhân

Cơ quan cấp giấy 

tờ cá nhân

Số tờ 

khai 

hải 

quan

Ngày 

đăng ký 

tờ khai 

hải quan

Tổng số tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp được xóa 

nợ

Trong đó (Tiểu mục):
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